
Danh sách 02

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Danh hiệu Ghi chú

1 46.51140201.028 Giang Thị Hường GDMN 46D Giỏi

2 46.51140201.060 Phan Thị Hoài Phương GDMN 46B Giỏi

3 46.51140201.012 H Diêm Niê GDMN 46D Giỏi

4 46.51140201.013 H Dịu Niê GDMN 46D Giỏi

5 46.51140201.015 H Del Niê GDMN 46A Giỏi

6 46.51140201.016 H' Dinh Niê GDMN 46A Giỏi

7 46.51140201.087 H' Wơt Niê GDMN 46A Giỏi

8 46.51140201.001 H' AnNy - Hlong GDMN 46D Giỏi

9 46.51140201.059 H' Pry Din Niê GDMN 46D Giỏi

10 46.51140201.005 H Ánh Rơ Lưk GDMN 46A Giỏi

11 46.51140201.023 H Giao Byă GDMN 46A Giỏi

12 46.51140201.061 Vũ Thu Phương GDMN 46A Giỏi

13 46.51140201.116 Đàm Thị Thư GDMN 46B Giỏi

14 46.51140201.117 Hoàng Thị Trinh GDMN 46B Giỏi

15 46.51140201.078 Nguyễn Thu Trang GDMN 46C Giỏi

16 46.51140201.004 Phạm Thị Ngọc Ánh GDMN 46D Giỏi

17 46.51140201.017 H' Duin - Niê GDMN 46D Giỏi

18 46.51140201.020 H' Ên Mlô GDMN 46D Giỏi

19 46.51140201.019 H Đuyên GDMN 46A Giỏi

20 46.51140201.082 Nguyễn Thị Hồng Vân GDMN 46C Giỏi

21 46.51140201.079 Ban Thị Đặng Triều GDMN 46A Giỏi

22 46.51140201.118 Hoàng Thị Thủy GDMN 46B Giỏi

23 46.51140201.035 Hoàng Thị Lan GDMN 46C Giỏi

24 46.51140201.046 H - Nai Êban GDMN 46C Giỏi

25 46.51140201.048 Trịnh Thị Diệu Nhàn GDMN 46C Giỏi

26 46.51140201.091 Đỗ Thị Ánh GDMN 46E Giỏi

27 46.51140201.095 Đỗ Thị Ninh GDMN 46E Giỏi

28 46.51140201.098 Đào Thị Huyền Trang GDMN 46E Giỏi
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STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Danh hiệu Ghi chú

29 46.51140201.101 Dương Thanh Hải GDMN 46E Giỏi

30 46.51140201.115 Đỗ Ngọc Xuân Quyên GDMN 46E Giỏi

31 46.51140201.034 H La Lyn Niê GDMN 46A Giỏi

32 46.51140201.036 H - Liêng Niê GDMN 46A Giỏi

33 46.51140201.056 Vũ Thị Quỳnh Như GDMN 46A Giỏi

34 46.51140201.066 H Si Na - Êban GDMN 46B Giỏi

35 46.51140201.072 Nguyễn Thị Phương Thanh GDMN 46B Giỏi

36 46.51140201.021 H Gluên Ayũn GDMN 46D Giỏi

37 46.51140201.026 Đổng Hoàng Hạnh GDMN 46D Giỏi

38 46.51140201.088 H Wi Lê Niê GDMN 46D Giỏi

39 46.51140201.083 Thị Xiên GDMN 46A Giỏi

40 46.51140201.074 Huỳnh Thị Thanh Thu GDMN 46B Giỏi

41 45.51140201.049 Nguyễn Thị Thương GDMN 46C Giỏi

42 46.51140201.044 H' Nak Mlô GDMN 46D Giỏi

43 46.51140201.108 Vũ Thị Quỳnh Uyên GDMN 46E Giỏi

44 46.51140201.053 H Nguyên Buôn Jrang GDMN 46B Giỏi

45 46.51140201.065 H - RôNai - Bkrông GDMN 46C Giỏi

46 46.51140201.049 Lê Lan Nhi GDMN 46D Giỏi

47 46.51140201.068 Vũ Thị Thủy Tiên GDMN 46D Giỏi

48 46.51140201.057 Bùi Thị Phương Như GDMN 46B Giỏi

49 46.51140201.011 H Diêm Mi Ayũn GDMN 46C Giỏi

50 46.51140201.094 Ma Thị Thu Miền GDMN 46E Giỏi

51 46.51140201.025 Bùi Thị Hạnh GDMN 46A Giỏi

52 46.51140201.110 Nguyễn Thị Bích Ngọc GDMN 46B Giỏi

53 45.51140201.018 Nguyễn Phan Cẩm Linh GDMN 46A Giỏi

54 46.51140201.003 Bùi Thị Lan Anh GDMN 46B Giỏi

55 46.51140201.114 Hồ Thị Như GDMN 46B Giỏi

56 46.51140201.073 H' Thi Êban GDMN 46C Giỏi

57 46.51140201.107 H' Tơ GDMN 46E Giỏi

Danh sách này có 57 sinh viên./.


